
1 
 

      
TÒA ÁN

 
NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                           –––––––––––––––

 

       Bản án số: 08/2018/HS-PT
 

            Ngày 08 - 01 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Ông Mai Văn Quang 

Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Văn Phổ 

   Ông Trần Nam Hà 

- Thư ký phiên toà:                        Ông Nguyễn Công Huy - Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:   

                                                                    Bà Nguyễn Thị Hà   -  Kiểm sát viên 

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 

mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 836        

/2018/HSPT ngày 17 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim A do 

có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 83/2018/HSST ngày 

15/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện B, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị Kim A, sinh năm 1991; giới tính nữ; 

nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở thôn Nam, thị trấn T, huyện B, thành 

phố Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc Kinh; 

tôn giáo không; quốc tịch Việt Nam; con ông Nguyễn Công Nh và bà Nguyễn 

Thị B; chồng Trương Danh Th và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2010, con 

nhỏ nhất sinh năm 2016); tiền án, tiền sự không; bị cáo tại ngoại - có mặt.  

 Ngoài ra trong vụ án còn có 05 bị cáo khác không có kháng cáo và 

không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN  
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Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện B và Bản án hình 

sự sơ thẩm của Tòa án nhân huyện B thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 01/7/2018, các bị cáo Đỗ Minh Ph, Nguyễn Văn M, 

Nguyễn Thị Kim A đến cửa hàng của Trần Thị Ph ở thôn Hưng Đạo – Tây Đằng 

chơi. Tại đây, các đối tượng rủ nhau đánh bạc ăn tiền. Hình thức đánh bạc là 

chơi “sâm”; dụng cụ gồm 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài có sẵn ở cửa hàng. 

Luật chơi được quy ước như sau: Người cầm cái chia cho mỗi người chơi 10 

quân bài rồi đánh theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ, đến khi nào có người chơi 

đánh hết 10 quân bài thì thắng, những người còn lại phải trả tiền cho người 

thắng với số tiền 10.000đ/1 quân bài còn lại. Nếu người nào sâm thì những 

người còn lại phải trả cho người sâm số tiền 300.000đ, người nào không đánh 

được quân bài nào (vẫn còn 10 quân) thì phải trả cho người thắng ván đó 

200.000đ. Lúc đầu có Đỗ Minh Ph, Nguyễn Văn M, Nguyễn Thị Kim A và Trần 

Thị Ph tham gia đánh bạc. Một lúc sau Ph không chơi nữa thì có Hoàng Hồng Đ 

vào thay và tham gia đánh bạc cùng. Sau đó, A hết tiền nên không chơi nữa, lúc 

này có H đến và thay chỗ của A tham gia đánh bạc cùng. H chơi được 2-3 ván 

thì không chơi nữa còn lại Ph, M và Đ tiếp tục đánh bạc. Các đối tượng chơi đến 

khoảng 15 giờ 45 cùng ngày thì bị Công an thị trấn T - Công an huyện B bắt quả 

tang.  

Tang vật thu giữ: 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài, tổng số tiền 

9.260.000đ (thu trên chiếu bạc là 3.200.000 và trên người các con bạc là 

6.060.000đ). 

Khi đánh bạc, Nguyễn Văn M mang theo 3.400.000 lúc bị bắt không rõ 

thắng hay thua; Đỗ Minh Ph mang theo 3.100.000đ lúc bị bắt không rõ thắng hay 

thua; Nguyễn Thị Kim A mang theo 1.320.000 và bị thua hết; Hoàng Hồng Đ 

mang theo 1.250.000đ, lúc bị bắt không rõ thắng hay thua; Trần Thị Ph mang 

theo 160.000đ khi nghỉ chơi không thắng cũng không thua; Nguyễn Thị H mang 

theo 120.000đ, lúc nghỉ bị thua còn 90.000đ. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2018/HSST ngày 15/10/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện B, thành phố Hà Nội đã áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Thị Kim A 35.000.000đ ( Ba mươi năm triệu 

đồng chẵn ) về tội “Đánh bạc”. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo 

khác,  xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố 

tụng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 26/10/2018, bị cáo Nguyễn Thị Kim A có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm 

về việc giải quyết vụ án:  

Căn cứ lời khai của các bị cáo; lời khai của những người liên quan; biên 

bản bắt người phạm tội quả tang; tang vật đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 

2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo của bị cáo thấy: Bị cáo 

mang theo số tiền 1.320.000 đồng để đánh bạc; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, 

tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Khi quyết định hình 

phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt tiền bị cáo 

với mức 35 triệu đồng là phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất 

trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của chính quyền địa phương, nội 

dung thể hiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, gia đình làm ruộng thu nhập 
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thấp, lại phải nuôi 03 con nhỏ. Đây là tình tiết mới giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 nên có cơ sở giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

Từ phân tích trên,  đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

355 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần 

quyết định của Bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng:  

Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung: Căn cứ lời khai của các bị cáo; lời khai của những người 

liên quan; biên bản bắt người phạm tội quả tang; tang vật đã thu giữ và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 giờ 

ngày 01/7/2018 các bị cáo Trần Thị Ph, Nguyễn Văn M, Đỗ Minh Ph, Nguyễn 

Thị Kim A, Hoàng Hồng Đ và Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình 

thức đánh “sâm” ăn tiền, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 9.350.000đ. Bị cáo 

Nguyễn Thị Kim A mang theo 1.320.000 đồng để đánh bạc, khi đánh hết tiền bị 

cáo không chơi nữa. Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội 

"Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo của bị cáo thấy:  Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực 

tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, văn hóa, gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Các bị cáo đều là người có đủ 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc đánh bạc là vi phạm pháp 

luật nhưng do hám lợi và ý thức coi thường pháp luật, bị cáo vẫn cố ý thực hiện 
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hành vi phạm tội nhằm hưởng lợi bất chính nên cần có mức hình phạt tương 

xứng nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Xét bị 

cáo phạm tội có mức độ, số tiền (9.350.000đ) các bị cáo sử dụng để đánh bạc, 

trong đó bản thân bị cáo A sử dụng số tiền (1.320.000 đồng) để đánh bạc; sau 

khi phạm tội, bị cáo đã ra đầu thú; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (phạm 

tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; 

thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau 

khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú. Tại cấp phúc phúc thẩm, bị cáo xuất trình đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của chính quyền địa phương, nội dung thể 

hiện gia đình bị cáo rất khó khăn (gia đình làm ruộng, thu nhập thấp lại phải 

nuôi 3 con nhỏ); đây là tình tiết mới giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ vào tính chất, 

mức độ phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo A, Hội đồng xét xử thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã áp dụng hình 

phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo là đúng nhưng với mức hình phạt 

35.000.000 đồng là có phần nghiêm khắc. Do đó, có thể xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo.  

Từ phân tích trên, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản 

án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về án phí: Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần quyết định của bản án sơ 

thẩm, xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 

Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Thị Kim A 20.000.000đ ( Hai mươi triệu đồng 

chẵn ) về tội “Đánh bạc”. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp 

lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về Án phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.   

Bị cáo Nguyễn Thị Kim A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 08/01/2019. 

Các Thẩm phán                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 


